Trường THPT Ngô Gia Tự             ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 – NĂM HỌC 2009 – 2010

        Tổ Hóa Học                                         Môn: HÓA HỌC 11 – Ban KHTN
Câu 1(1đ):
a) Viết công thức cấu tạo ankan có tên gọi sau: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan.
b) Gọi tên chất có công thức cấu tạo sau:                     CH3
                                                                                     H3C
                                                                                         C2H5
Câu 2(2đ): Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng tách butan (ghi rõ điều kiện).
Câu 3(1đ): Chất hữu cơ A có CTPT C6H14, biết khi cho A tác dụng với clo (có ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ cho 2 dẫn xuất. Viết CTCT thu gọn của A và viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 4(1đ): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 2 khí propan và xiclopropan đựng riêng biệt trong 2 lọ mất nhãn. Viết phương trình phản ứng.
Câu 5(2đ): Đốt cháy hoàn toàn 4,35 gam chất hữu cơ A. Sản phẩm cháy lần lượt dẫn qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc và bình (2) đựng dung dịch KOH dư thấy bình (1) tăng 2,7 gam và bình (2) tăng 6,6 gam và cuối cùng còn thoát ra 0,84 lít N2​ (đktc). Tìm CTPT của A, biết trong phân tử A có 2 nguyên tử oxi.
Câu 6(2đ): Một hỗn hợp gồm hai ankan là đồng đẳng liên tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan này cần dùng 25,76 lít O2 (đktc).

a) Tìm CTPT của 2 ankan.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp.

Câu 7(1đ): Phân tích 4,52 gam dẫn xuất clo của một ankan có mặt AgNO3 thu được 11,48 gam AgCl. Tỉ khối hơi của dẫn xuất so với hiđro là 56,5. Xác định CTPT của dẫn xuất.
(cho C=12, H=1, O=16, N=14, Cl=35,5, Ag=108)
-------------------------------------------Hết-----------------------------------------
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 – NĂM HỌC 2009 - 2010
HÓA HỌC 11 – BAN KHTN
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	a) công thức cấu tạo ankan có tên gọi sau: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan
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	Dẫn 2 chất khí đi qua dung dịch brom (nâu đỏ), khí nào làm mất màu dung dịch brom là xiclopropan, không có hiện tượng là propan.

                                C3H6  + Br2  →   C3H6Br2
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	Ta có:  mH = 2.2,7:18 = 0,3(g)
            mC = 12.6,6:44 = 1,8 (g)

            mN = 28.0,84:22,4 = 1,05 (g)

            mO = 4,35 – 0,3 – 1,8 – 1,05 = 1,2 (g)

Đặt CT chất hữu cơ A là: CxHyOzNt  (x, y, z, t: nguyên dương)
Ta có: 
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CTĐGN: C2H4ON

CTPT: (C2H4ON)n   (n ≥ 1)

Vì A chứa 2 nguyên tử oxi nên n = 2

Vậy CTPT của A là: C4H8O2N2
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(2đ)
	a) Gọi CTPT 2 ankan cần tìm là: CnH2n+2 (n ≥ 1) và CmH2m+2 (m = n + 1)

Gọi CT chung của 2 ankan là: 
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 => n = 3 và m = 4

Vậy CTPT 2 ankan là: C3H8 và C4H10

b) gọi x, y lần lượt là số mol của C3H8 và C4H10

ta có: x + y = 10,2: (14.3,5 + 2) = 0,2 (mol)  (1)

         44x + 58y = 10,2 (g)       (2)
Từ (1) và (2) ta có: x = 0,1 (mol), y = 0,1 (mol)

Vây: 
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(1đ)
	Đặt CTPT của dẫn xuất là: CnH2n+2-xClx  (n, x ≥ 1)
Ta có: nCl = nAgCl = 11,48 : 143,5 = 0,08 (mol)
Khối lượng mol của dx: M = 56,5.2 = 113 (đvC)

                                      ndx = 4,52 : 113 = 0,04 (mol)

ta có: nCl : ndx = 0,08 : 0,04 = 2 : 1

             => x = 2

            => CTPT của dx: CnH2nCl2

Ta có: 14n + 71 = 113 

           => n = 3

Vậy CTPT của dx là: C3H6Cl2
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